	UBND XÃ HOẰNG TIẾN
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Tuần 01 tháng 11 năm 2025, Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 07/11/2025)

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251104-0009
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN NĂM
	Số nhà 124, Đường 510B, Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0904787482
	04/11/2025 09:44:13
	07/11/2025 09:43:59
	
	
	

	2
	H56.139-251104-0014
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN THANH
	Số nhà 11, Đường ĐH- HH13, thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0984091116
	04/11/2025 09:44:32
	07/11/2025 09:43:59
	
	
	

	3
	H56.139-251104-0024
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG THỊ LINH
	THÔN LỘC TIÊN, Xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0348736456
	04/11/2025 09:45:01
	07/11/2025 09:45:00
	
	
	













2. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - VĂN HÓA XÃ HỘI

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251103-0003
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	VŨ THỊ LỰ
	Thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0947857112
	03/11/2025 09:29:57
	17/11/2025 09:28:59
	
	
	

	2
	H56.139-251103-0011
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ XUÂN NINH
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362765176
	03/11/2025 09:31:52
	11/11/2025 09:31:00
	
	
	

	3
	H56.139-251103-0046
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	NGUYỄN THỊ THANH
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0389353312
	03/11/2025 14:21:11
	11/11/2025 14:20:59
	
	
	

	4
	H56.139-251103-0057
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	VŨ ĐÌNH LỢI
	Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0388663712
	03/11/2025 16:05:11
	11/11/2025 16:04:59
	
	
	

	5
	H56.139-251103-0062
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	HỒ HỮU MINH
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0374609805
	03/11/2025 16:26:08
	11/11/2025 16:26:00
	
	
	

	6
	H56.139-251103-0068
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Hồ Hữu Hà
	thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến,Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349713141
	03/11/2025 16:42:06
	06/11/2025 16:41:59
	
	
	

	7
	H56.139-251104-0002
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	BÙI TRÍ HÒA
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0365919586
	04/11/2025 08:03:55
	12/11/2025 08:03:00
	
	
	

	8
	H56.139-251104-0011
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ TRỌNG TUÂN
	Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0348179736
	04/11/2025 08:57:53
	12/11/2025 08:56:59
	
	
	

	9
	H56.139-251104-0018
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ VĂN LONG
	Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969775254
	04/11/2025 09:31:50
	12/11/2025 09:31:00
	
	
	

	10
	H56.139-251104-0037
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ VĂN TÌNH
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962382378
	04/11/2025 14:39:21
	12/11/2025 14:39:00
	
	
	

	11
	H56.139-251104-0010
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ THỊ LỊCH
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0327245996
	04/11/2025 14:40:10
	12/11/2025 14:39:59
	
	
	

	12
	H56.139-251104-0039
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	TRƯƠNG ĐÌNH BINH
	Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987820704
	04/11/2025 15:07:51
	12/11/2025 15:07:00
	
	
	

	13
	H56.139-251104-0041
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	CAO VĂN NHẤT
	Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392087025
	04/11/2025 15:56:22
	12/11/2025 15:56:00
	
	
	

	14
	H56.139-251104-0042
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	NGUYỄN THỊ MẪN
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392087025
	05/11/2025 09:00:51
	13/11/2025 09:00:00
	
	
	

	15
	H56.139-251105-0005
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	LÊ THỊ LIẾC
	Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0375661984
	05/11/2025 09:03:21
	19/11/2025 09:03:00
	
	
	

	16
	H56.139-251105-0007
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	LÊ VĂN HIÊN
	Thôn An lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0329262827
	05/11/2025 09:04:15
	19/11/2025 09:03:59
	
	
	

	17
	H56.139-251105-0024
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ THỊ DƯƠNG
	Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0354245014
	05/11/2025 10:13:30
	13/11/2025 10:13:00
	
	
	

	18
	H56.139-251105-0014
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ VĂN HƯNG
	Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0948273212
	05/11/2025 10:56:41
	13/11/2025 10:56:00
	
	
	

	19
	H56.139-251105-0033
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	TRƯƠNG VĂN THỰC
	Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975614254
	05/11/2025 10:57:32
	13/11/2025 10:57:00
	
	
	

	20
	H56.139-251105-0034
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ DUY ĐÁNG
	Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0912676844
	05/11/2025 10:58:25
	13/11/2025 10:58:00
	
	
	

	21
	H56.139-251105-0051
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	LÊ VĂN THUẬN
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0928899535
	05/11/2025 15:01:07
	10/11/2025 15:01:00
	
	
	

	22
	H56.139-251106-0010
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Lê Thị Nhạn
	Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0333185771
	06/11/2025 10:10:39
	11/11/2025 10:09:59
	
	
	

	23
	H56.139-251106-0013
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	LÊ THỊ HƯƠNG
	THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0389502892
	06/11/2025 10:11:52
	14/11/2025 10:11:00
	
	
	

	24
	H56.139-251106-0038
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	
	VŨ DUY HIỀN
	thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0972813976
	06/11/2025 15:34:03
	25/11/2025 15:33:59
	
	
	

	25
	H56.139-251106-0039
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	NGUYỄN THỊ THANH
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0865322840
	06/11/2025 16:03:40
	20/11/2025 16:03:00
	
	
	

	26
	H56.139-251107-0021
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	PHẠM THỊ TRÌ
	Tổ 5, Khu phố Dưỡng Đường, Phường Bình Lộc, Tỉnh Đồng Nai
	0359430247
	07/11/2025 15:59:32
	21/11/2025 15:58:59
	
	
	

	27
	H56.139-251107-0020
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	LÊ NGỌC DIỄN
	số nhà 16, ngách 4, ngõ 24, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh
	0941673567
	07/11/2025 16:00:19
	21/11/2025 16:00:00
	
	
	




3. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251103-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẢI
	Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353981277
	03/11/2025 13:51:27
	04/11/2025 13:50:59
	03/11/2025 17:12:57
	
	

	2
	H56.139-251103-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0989256451
	03/11/2025 13:51:50
	04/11/2025 13:50:59
	03/11/2025 17:12:49
	
	

	3
	H56.139-251103-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973837652
	03/11/2025 13:52:03
	04/11/2025 13:52:00
	03/11/2025 17:12:43
	
	

	4
	H56.139-251103-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Phạm Thị hằng
	Số nhà 07 thôn đại trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0326578504
	03/11/2025 13:52:22
	04/11/2025 13:52:00
	03/11/2025 17:13:40
	
	

	5
	H56.139-251103-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN LIÊN MINH, Tỉnh Thanh Hóa
	0327432856
	03/11/2025 13:54:30
	04/11/2025 13:54:00
	03/11/2025 17:17:09
	
	

	6
	H56.139-251103-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NGUYỆT
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0332952734
	03/11/2025 13:55:26
	04/11/2025 13:54:59
	03/11/2025 17:22:27
	
	

	7
	H56.139-251103-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ CẨM
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0365354788
	03/11/2025 13:56:28
	04/11/2025 13:56:00
	03/11/2025 17:22:20
	
	

	8
	H56.139-251103-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THỨC
	THÔN KIM TÂN 2, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	03/11/2025 13:56:37
	04/11/2025 13:56:00
	03/11/2025 17:20:39
	
	

	9
	H56.139-251103-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ GẤM
	Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	03/11/2025 13:56:53
	04/11/2025 13:56:00
	03/11/2025 17:23:56
	
	

	10
	H56.139-251103-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ MẾN
	Thôn Phong Lan, Tỉnh Thanh Hóa
	0966068421
	03/11/2025 14:08:33
	04/11/2025 14:07:59
	03/11/2025 17:17:15
	
	

	11
	H56.139-251103-0030
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ CẨM
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0365354788
	03/11/2025 14:12:15
	03/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:28:43
	
	

	12
	H56.139-251103-0033
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ GẤM
	Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	03/11/2025 14:12:22
	03/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:28:30
	
	

	13
	H56.139-251103-0026
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG XUÂN DUY
	KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0911725586
	03/11/2025 14:12:29
	03/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:28:55
	
	

	14
	H56.139-251103-0025
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0327432856
	03/11/2025 14:12:41
	03/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:29:18
	
	

	15
	H56.139-251103-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ HẢI
	Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353981277
	03/11/2025 14:12:49
	03/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:29:41
	
	

	16
	H56.139-251103-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989256451
	03/11/2025 14:12:56
	03/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:29:29
	
	

	17
	H56.139-251103-0058
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	
	NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
	Thôn Kim Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	03/11/2025 16:22:18
	05/11/2025 16:22:00
	03/11/2025 17:31:25
	
	

	18
	H56.139-251103-0059
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ VĂN HIỆP
	Thôn 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815520
	03/11/2025 16:22:23
	04/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:30:40
	
	

	19
	H56.139-251103-0060
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ HƯƠNG
	Khu Phố Trung Thịnh, Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815503
	03/11/2025 16:22:35
	04/11/2025 17:00:00
	03/11/2025 17:28:18
	
	

	20
	H56.139-251103-0063
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975427648
	03/11/2025 16:37:52
	04/11/2025 16:37:00
	03/11/2025 17:18:33
	
	

	21
	H56.139-251103-0064
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Y NGÂN
	Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	03/11/2025 16:37:58
	04/11/2025 16:37:00
	03/11/2025 17:20:45
	
	

	22
	H56.139-251103-0065
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HỒ HỮU HUY
	Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815522
	03/11/2025 16:38:05
	04/11/2025 16:37:59
	03/11/2025 17:16:36
	
	

	23
	H56.139-251104-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ DUNG
	Thôn Liên Minh, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362532960
	04/11/2025 08:50:20
	05/11/2025 08:50:00
	04/11/2025 11:26:51
	
	

	24
	H56.139-251104-0013
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ VĂN THỊNH
	Thôn Liên Minh, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815503
	04/11/2025 09:03:23
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 11:32:22
	
	

	25
	H56.139-251104-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN NGỌC TRƯỞNG
	THÔN NGHĨA THỤC, Tỉnh Thanh Hóa
	0346394536
	04/11/2025 09:04:34
	05/11/2025 09:03:59
	04/11/2025 11:26:44
	
	

	26
	H56.139-251104-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN THỊNH
	Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815503
	04/11/2025 09:04:41
	05/11/2025 09:03:59
	04/11/2025 11:27:51
	
	

	27
	H56.139-251104-0016
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973837652
	04/11/2025 09:08:19
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 11:32:42
	
	

	28
	H56.139-251104-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973837652
	04/11/2025 09:08:33
	05/11/2025 09:07:59
	04/11/2025 11:28:55
	
	

	29
	H56.139-251104-0030
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0865908376
	04/11/2025 10:18:00
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 11:30:05
	
	

	30
	H56.139-251104-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0865908376
	04/11/2025 10:22:36
	05/11/2025 10:22:00
	04/11/2025 11:30:58
	
	

	31
	H56.139-251104-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
	THÔN KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0975493037
	04/11/2025 10:24:53
	05/11/2025 10:24:00
	04/11/2025 11:31:06
	
	

	32
	H56.139-251104-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG XUÂN DUY
	KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0911725586
	04/11/2025 10:25:21
	05/11/2025 10:24:59
	04/11/2025 11:30:46
	
	

	33
	H56.139-251104-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0981839142
	05/11/2025 08:57:57
	06/11/2025 08:56:59
	05/11/2025 14:09:34
	
	

	34
	H56.139-251105-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Đình Anh
	Thôn nghĩa thục xã hoằng tiến hoằng hoá thanh hoá, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965403767
	05/11/2025 08:58:09
	06/11/2025 08:58:00
	05/11/2025 17:19:21
	
	

	35
	H56.139-251105-0006
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Nguyễn Đình Anh
	Thôn nghĩa thục  xã hoằng tiến hoằng hoá , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965403767
	05/11/2025 08:58:49
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:14:37
	
	

	36
	H56.139-251105-0018
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ VĂN THƯ
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0373984595
	05/11/2025 10:11:15
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:16:10
	
	

	37
	H56.139-251105-0032
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	DƯƠNG THỊ NHUNG
	Số nhà 02,Thôn kim tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0869318739
	05/11/2025 10:47:14
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:17:03
	
	

	38
	H56.139-251105-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG THỊ DƯƠNG
	Số nhà 02, Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0869318739
	05/11/2025 11:05:22
	06/11/2025 11:05:00
	05/11/2025 17:09:19
	
	

	39
	H56.139-251105-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN ĐÌNH NGỌC ĐỨC
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0373984595
	05/11/2025 11:05:28
	06/11/2025 11:05:00
	05/11/2025 17:18:30
	
	

	40
	H56.139-251105-0037
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ HẬU
	Thôn Yên Tập, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0373984595
	05/11/2025 11:05:38
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:19:10
	
	

	41
	H56.139-251105-0048
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG THẾ MINH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961584753
	05/11/2025 14:36:33
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:20:53
	
	

	42
	H56.139-251105-0044
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ TUYẾN
	Nhà Trọ Lường Văn Thơ số 91 đường D8 tổ 6 khu phố 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0347907192
	05/11/2025 14:36:39
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:20:05
	
	

	43
	H56.139-251105-0045
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ TUYẾN
	Nhà Trọ Lường Văn Thơ số 91 đường D8 tổ 6 khu phố 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0347907192
	05/11/2025 14:38:53
	06/11/2025 14:37:59
	05/11/2025 17:08:22
	
	

	44
	H56.139-251105-0049
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THẾ MINH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961584753
	05/11/2025 14:38:59
	06/11/2025 14:37:59
	05/11/2025 17:18:16
	
	

	45
	H56.139-251105-0054
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG THẾ MINH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961584753
	05/11/2025 15:35:52
	06/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:11:28
	
	

	46
	H56.139-251105-0053
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THẾ MINH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961584753
	05/11/2025 15:36:04
	06/11/2025 15:35:59
	05/11/2025 17:18:24
	
	

	47
	H56.139-251105-0059
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ CHINH
	Thôn Sơn Trang, Tỉnh Thanh Hóa
	0362246519
	05/11/2025 15:48:09
	06/11/2025 15:48:00
	05/11/2025 17:18:04
	
	

	48
	H56.139-251105-0058
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ CHINH
	Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362246519
	05/11/2025 15:48:35
	06/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:10:18
	
	

	49
	H56.139-251105-0060
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG HỮU PHONG
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0373984595
	05/11/2025 15:59:57
	06/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 17:10:06
	
	

	50
	H56.139-251105-0061
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG HỮU PHONG
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0373984595
	05/11/2025 16:00:07
	06/11/2025 16:00:00
	05/11/2025 17:18:09
	
	

	51
	H56.139-251106-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI THỊ HƯƠNG
	thôn Đông Hòa, Tỉnh Thanh Hóa
	0396483065
	06/11/2025 10:18:57
	07/11/2025 10:18:00
	06/11/2025 13:49:56
	
	

	52
	H56.139-251106-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN THỦY
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0984790901
	06/11/2025 10:19:14
	07/11/2025 10:18:59
	06/11/2025 13:49:44
	
	

	53
	H56.139-251106-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Cao thị thương
	Thôn đại trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346029420
	06/11/2025 10:19:27
	07/11/2025 10:18:59
	06/11/2025 13:52:58
	
	

	54
	H56.139-251106-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG TRỌNG KHƯƠNG
	Đăng Ký Tạm Trú Tại Số Nhà 03-05 / 110 Lê Huy Toán, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353248136
	06/11/2025 10:19:36
	07/11/2025 10:18:59
	06/11/2025 13:52:52
	
	

	55
	H56.139-251106-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐẶNG XUÂN THƯƠNG
	thôn Trung Thượng, Tỉnh Thanh Hóa
	0399717304
	06/11/2025 10:19:48
	07/11/2025 10:18:59
	06/11/2025 13:52:48
	
	

	56
	H56.139-251106-0018
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ PHẠM THỊ CHUNG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0336207498
	06/11/2025 11:21:23
	06/11/2025 17:00:00
	06/11/2025 17:16:14
	
	

	57
	H56.139-251106-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ PHẠM THỊ CHUNG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0336207498
	06/11/2025 11:22:10
	07/11/2025 11:22:00
	06/11/2025 17:21:48
	
	

	58
	H56.139-251106-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG QUỲNH ANH
	Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0334153486
	06/11/2025 11:34:08
	07/11/2025 13:30:00
	06/11/2025 17:21:40
	
	

	59
	H56.139-251106-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN HIẾU
	Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03341533486
	06/11/2025 11:34:20
	07/11/2025 13:30:00
	06/11/2025 17:22:49
	
	

	60
	H56.139-251106-0020
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	BÙI THỊ LẮC
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815520
	06/11/2025 11:34:49
	06/11/2025 17:00:00
	06/11/2025 17:16:01
	
	

	61
	H56.139-251106-0021
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG VĂN DỐT
	Thôn Sao Vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	06/11/2025 11:34:55
	06/11/2025 17:00:00
	06/11/2025 17:17:15
	
	

	62
	H56.139-251106-0029
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	HỒ HỮU HUY
	thôn Trung Thượng, Tỉnh Thanh Hóa
	0921533778
	06/11/2025 15:40:11
	07/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 09:55:00
	
	

	63
	H56.139-251106-0033
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG THỊ CHI
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Tỉnh Thanh Hóa
	0369735523
	06/11/2025 15:40:19
	07/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 09:54:44
	
	

	64
	H56.139-251106-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HỒ HỮU HUY
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0921533778
	06/11/2025 15:40:44
	07/11/2025 15:39:59
	06/11/2025 17:18:52
	
	

	65
	H56.139-251106-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HỢI
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966561866
	06/11/2025 15:40:54
	07/11/2025 15:39:59
	06/11/2025 17:20:51
	
	

	66
	H56.139-251106-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ CHI
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369735523
	06/11/2025 15:41:17
	07/11/2025 15:41:00
	06/11/2025 17:23:44
	
	

	67
	H56.139-251106-0043
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN LONG
	Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815521
	06/11/2025 16:18:43
	07/11/2025 16:18:00
	06/11/2025 17:22:56
	
	

	68
	H56.139-251106-0044
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ NGỌC
	Số nhà 22, Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359632686
	06/11/2025 16:18:54
	07/11/2025 16:18:00
	06/11/2025 17:21:32
	
	

	69
	H56.139-251107-0013
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983536338
	07/11/2025 09:35:47
	11/11/2025 09:35:00
	07/11/2025 14:02:46
	
	

	70
	H56.139-251107-0008
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ PHÚ
	Số nhà 12,Thôn Hải Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962958253
	07/11/2025 09:35:54
	07/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 14:03:00
	
	

	71
	H56.139-251107-0007
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03522911490
	07/11/2025 09:36:03
	07/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 14:01:28
	
	

	72
	H56.139-251107-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03522911490
	07/11/2025 09:55:13
	10/11/2025 09:54:59
	07/11/2025 19:43:21
	
	

	73
	H56.139-251107-0023
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982167276
	07/11/2025 16:00:01
	10/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 19:41:21
	
	

	74
	H56.139-251107-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	TIỀN THÔN, Tỉnh Thanh Hóa
	0982167276
	07/11/2025 16:00:15
	10/11/2025 16:00:00
	07/11/2025 19:44:57
	
	

	75
	H56.139-251107-0025
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ LƯU
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03522911490
	07/11/2025 16:07:40
	10/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 19:46:38
	
	

	76
	H56.139-251107-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN ANH TUẤN
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03522911490
	07/11/2025 16:13:26
	10/11/2025 16:12:59
	07/11/2025 19:46:11
	
	

	77
	H56.139-251107-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03522911490
	07/11/2025 16:13:42
	10/11/2025 16:12:59
	07/11/2025 19:46:18
	
	





3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251101-0001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	PHẠM VĂN SANG
	Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0365062081
	03/11/2025 08:00:24
	28/11/2025 08:00:00
	
	
	

	2
	H56.139-251101-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM VĂN SANG
	Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0358645119
	03/11/2025 08:00:33
	04/11/2025 08:00:00
	
	
	

	3
	H56.139-251101-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN VĂN SỸ
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0935917778
	03/11/2025 08:04:20
	06/11/2025 08:03:59
	
	
	

	4
	H56.139-251031-0040
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN THÀNH
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386028868
	03/11/2025 08:08:04
	04/11/2025 08:07:59
	
	
	

	5
	H56.139-251031-0041
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251031-3925)
	
	TRƯƠNG HƯNG THỊNH
	Thôn Chuế 2
	0386028868
	03/11/2025 08:10:13
	03/11/2025 17:00:00
	
	
	

	6
	H56.139-251031-0025
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG HỮU QUÂN
	TDP My Điền 2 DV: NGÔ THỊ KHANH (P 405), Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0846905755
	03/11/2025 08:15:12
	26/11/2025 08:15:00
	
	
	

	7
	H56.139-251103-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẢI
	Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353981277
	03/11/2025 08:18:25
	04/11/2025 08:18:00
	
	
	

	8
	H56.139-251101-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy Đăng ký kết hôn bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy Đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN ĐỨC ANH
	Thôn tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975373361
	03/11/2025 08:19:01
	04/11/2025 08:18:59
	
	
	

	9
	H56.139-251103-0008
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN THẮNG
	37 Đường số 21, Khu phố 11, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	08269723666
	03/11/2025 09:04:47
	10/11/2025 09:03:59
	
	
	

	10
	H56.139-251103-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN THẮNG
	37 Đường số 21, Khu phố 11, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	08269723666
	03/11/2025 09:04:59
	04/11/2025 09:03:59
	
	
	

	11
	H56.139-251103-0007
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973837652
	03/11/2025 09:13:21
	04/11/2025 09:13:00
	
	
	

	12
	H56.139-251031-0037
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN LANH
	số nhà 116, thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983663162
	03/11/2025 09:31:47
	10/11/2025 09:31:00
	
	
	

	13
	H56.139-251031-0038
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN LANH
	số nhà 116, thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983663162
	03/11/2025 09:32:08
	04/11/2025 09:31:59
	
	
	

	14
	H56.139-251103-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975493037
	03/11/2025 09:37:38
	04/11/2025 09:37:00
	
	
	

	15
	H56.139-251103-0017
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	HỒ THỊ THANH
	số nhà 07, thôn trung ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0968166184
	03/11/2025 09:53:12
	06/11/2025 09:52:59
	
	
	

	16
	H56.139-251103-0024
	Cấp bản sao Giấy khai sinh  (4 bản)
	
	LÊ TRƯỜNG LÂM
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979291596
	03/11/2025 10:42:32
	04/11/2025 10:41:59
	
	
	

	17
	H56.139-251103-0018
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ NHÂM
	thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0394570015
	03/11/2025 10:43:48
	06/11/2025 10:43:00
	
	
	

	18
	H56.139-251103-0022
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	Lê Trương Phảu
	Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0868768784
	03/11/2025 10:47:47
	04/11/2025 10:46:59
	
	
	

	19
	H56.139-251103-0029
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG THỊ OANH
	SỐ NHÀ 51, THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386368511
	03/11/2025 10:48:00
	06/11/2025 10:48:00
	
	
	

	20
	H56.139-251103-0032
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN THẮNG
	37 Đường số 21, Khu phố 11, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	08269723666
	03/11/2025 10:56:33
	10/11/2025 10:56:00
	
	
	

	21
	H56.139-251103-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN THẮNG
	37 Đường số 21, Khu phố 11, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	08269723666
	03/11/2025 10:56:57
	04/11/2025 10:56:00
	
	
	

	22
	H56.139-251103-0037
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ PHẠM VỊ
	SỐ NHÀ 81, THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966559228
	03/11/2025 11:16:04
	06/11/2025 11:16:00
	
	
	

	23
	H56.139-251103-0045
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ XUÂN ĐỊNH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0929545666
	03/11/2025 13:50:18
	26/11/2025 13:50:00
	
	
	

	24
	H56.139-251103-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Đỗ Anh Dũng
	sô17 thôn chuế 2 xã Hoằng Tiến Thanh hoá, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988753306
	03/11/2025 14:02:05
	04/11/2025 14:01:59
	
	
	

	25
	H56.139-251103-0027
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Lê Trương Phảu
	Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0868768784
	03/11/2025 14:02:37
	04/11/2025 14:01:59
	
	
	

	26
	H56.139-251103-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐÀO THỊ LAN
	THÔN 2 số nhà 17 đường 510, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0868768784
	03/11/2025 14:02:47
	04/11/2025 14:01:59
	
	
	

	27
	H56.139-251103-0047
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM VĂN TƠNG
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988366328
	03/11/2025 14:43:27
	04/11/2025 14:43:00
	
	
	

	28
	H56.139-251103-0048
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ KHIÊM
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988366328
	03/11/2025 14:43:27
	04/11/2025 14:43:00
	
	
	

	29
	H56.139-251103-0049
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM VĂN LĨNH
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988366328
	03/11/2025 14:43:27
	04/11/2025 14:43:00
	
	
	

	30
	H56.139-251103-0050
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THU
	THÔN QUÂN BÁC ĐÔNG, Xã Tây Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên
	0988366328
	03/11/2025 15:00:41
	04/11/2025 15:00:00
	
	
	

	31
	H56.139-251103-0051
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VIẾT PHẤN
	SỐ NHÀ 02, THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986283510
	03/11/2025 15:00:49
	04/11/2025 15:00:00
	
	
	

	32
	H56.139-251103-0052
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VIẾT PHẤN
	SỐ NHÀ 02, THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986283510
	03/11/2025 15:00:54
	04/11/2025 15:00:00
	
	
	

	33
	H56.139-251103-0056
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ BẢO CHÂM
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0372407905
	03/11/2025 15:30:22
	04/11/2025 15:30:00
	
	
	

	34
	H56.139-251103-0071
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	NGUYỄN HỮU VIỆT
	số nhà 16,thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987370148
	04/11/2025 08:42:37
	07/11/2025 08:41:59
	
	
	

	35
	H56.139-251103-0072
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU VIỆT
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987370148
	04/11/2025 08:42:45
	05/11/2025 08:41:59
	
	
	

	36
	H56.139-251104-0003
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ GẤM
	SỐ NHÀ 25,THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0329575339
	04/11/2025 08:42:52
	11/11/2025 08:41:59
	
	
	

	37
	H56.139-251104-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ GẤM
	SỐ NHÀ 25, THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0329575339
	04/11/2025 08:42:59
	05/11/2025 08:41:59
	
	
	

	38
	H56.139-251104-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ TÌNH
	THÔN QUÝT 4, Thành phố Hà Nội
	0862589527
	04/11/2025 09:26:55
	05/11/2025 09:26:00
	
	
	

	39
	H56.139-251104-0022
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ HẢI
	Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353981277
	04/11/2025 09:33:46
	11/11/2025 09:33:00
	
	
	

	40
	H56.139-251104-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẢI
	Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353981277
	04/11/2025 09:33:52
	05/11/2025 09:33:00
	
	
	

	41
	H56.139-251104-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ THÙY TRANG
	Thôn THANH XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0374779118
	04/11/2025 09:37:20
	07/11/2025 09:37:00
	
	
	

	42
	H56.139-251103-0067
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251103-1663)
	
	LÊ TRỌNG MAI
	Thôn Trung Thượng
	0329952114
	04/11/2025 09:38:13
	04/11/2025 17:00:00
	
	
	

	43
	H56.139-251104-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO TUẤN ANH
	Số nhà 03 ngõ 6 THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989562830
	04/11/2025 09:38:50
	05/11/2025 09:37:59
	
	
	

	44
	H56.139-251104-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ LIÊN
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0334968832
	04/11/2025 09:39:24
	05/11/2025 09:39:00
	
	
	

	45
	H56.139-251103-0061
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VIẾT NGÂN
	SỐ NHÀ 05, THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0972409707
	04/11/2025 09:47:31
	05/11/2025 09:46:59
	
	
	

	46
	H56.139-251103-0070
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HOÀNG
	SỐ NHÀ 176, thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0329952114
	04/11/2025 09:47:31
	05/11/2025 09:46:59
	
	
	

	47
	H56.139-251104-0028
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251104-0486)
	
	VŨ DUY KHÁNH
	Thôn Khang Đoài
	0972813976
	04/11/2025 10:11:27
	04/11/2025 17:00:00
	
	
	

	48
	H56.139-251104-0029
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	VŨ DUY HIỀN
	thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0972813976
	04/11/2025 10:18:13
	05/11/2025 10:18:00
	
	
	

	49
	H56.139-251104-0032
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ BÁ NGỰ
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0383548803
	04/11/2025 10:30:40
	07/11/2025 10:30:00
	
	
	

	50
	H56.139-251104-0033
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	Trương Thị Miến
	Thôn tiền thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0383548803
	04/11/2025 10:37:31
	07/11/2025 10:37:00
	
	
	

	51
	H56.139-251104-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ QUỲNH
	số nhà 06, THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969775254
	04/11/2025 10:47:02
	05/11/2025 10:46:59
	
	
	

	52
	H56.139-251104-0025
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Lê Văn Tuấn
	thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0326511169
	04/11/2025 10:48:24
	05/11/2025 10:48:00
	
	
	

	53
	H56.139-251104-0035
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	038165018177
	04/11/2025 14:29:15
	05/11/2025 14:28:59
	
	
	

	54
	H56.139-251104-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0345995918
	04/11/2025 14:29:16
	05/11/2025 14:28:59
	
	
	

	55
	H56.139-251104-0038
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	VŨ ĐỨC CẦU
	NT HUỲNH HỮU NGHĨA 334, KP PHƯỚC MỸ, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0899867331
	04/11/2025 14:47:41
	05/11/2025 14:46:59
	
	
	

	56
	H56.139-251104-0043
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251104-5220)
	
	LÊ TUỆ NHI
	thôn Trung Thượng
	0988142312
	05/11/2025 08:23:54
	05/11/2025 17:00:00
	
	
	

	57
	H56.139-251104-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ BÌNH
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988366328
	05/11/2025 08:24:06
	06/11/2025 08:24:00
	
	
	

	58
	H56.139-251105-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN NGỌC TRƯỞNG
	THÔN NGHĨA THỤC, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346394536
	05/11/2025 08:24:47
	06/11/2025 08:24:00
	
	
	

	59
	H56.139-251104-0045
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ LAN
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0379600714
	05/11/2025 08:25:30
	10/11/2025 08:24:59
	
	
	

	60
	H56.139-251105-0004
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251105-0088)
	
	LÊ VĂN CẦM
	Thôn Trung Thượng
	0919535258
	05/11/2025 08:34:09
	05/11/2025 17:00:00
	
	
	

	61
	H56.139-251105-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN PHÚ
	14/13/5 Đường 4, Khu phố 41, Thành phố Hồ Chí Minh
	0919535258
	05/11/2025 08:34:17
	06/11/2025 08:33:59
	
	
	

	62
	H56.139-251105-0008
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251105-0563)
	
	LÊ TRÀ MY
	Thôn Sơn Trang
	0862771816
	05/11/2025 09:33:52
	05/11/2025 17:00:00
	
	
	

	63
	H56.139-251105-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ XUÂN TUẤN
	SỐ NHÀ 07, Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0862771816
	05/11/2025 09:34:03
	06/11/2025 09:33:59
	
	
	

	64
	H56.139-251105-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LOAN
	Số nhà 11, THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981166736
	05/11/2025 09:34:25
	06/11/2025 09:33:59
	
	
	

	65
	H56.139-251105-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN ĐÌNH ANH
	THÔN NGHĨA THỤC, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965403767
	05/11/2025 09:34:25
	06/11/2025 09:33:59
	
	
	

	66
	H56.139-251105-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN TÙNG
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362055650
	05/11/2025 09:56:54
	06/11/2025 09:56:00
	
	
	

	67
	H56.139-251105-0019
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251105-1905)
	
	LÊ PHẠM THANH TRÀ
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG
	0329621700
	05/11/2025 10:13:58
	05/11/2025 17:00:00
	
	
	

	68
	H56.139-251105-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	SỐ NHÀ 02, THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0329621700
	05/11/2025 10:14:06
	06/11/2025 10:13:59
	
	
	

	69
	H56.139-251105-0030
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975493037
	05/11/2025 10:34:43
	06/11/2025 10:33:59
	
	
	

	70
	H56.139-251105-0038
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987899179
	05/11/2025 11:08:05
	06/11/2025 11:07:59
	
	
	

	71
	H56.139-251105-0042
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG XUÂN DUY
	KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0356814290
	05/11/2025 11:13:03
	06/11/2025 11:13:00
	
	
	

	72
	H56.139-251105-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987899179
	05/11/2025 11:14:08
	06/11/2025 11:13:59
	
	
	

	73
	H56.139-251105-0043
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HẢI YẾN
	Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0356188861
	05/11/2025 11:20:17
	06/11/2025 11:20:00
	
	
	

	74
	H56.139-251105-0050
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THU
	SỐ NHÀ 12, THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0865908376
	05/11/2025 14:36:04
	06/11/2025 14:35:59
	
	
	

	75
	H56.139-251105-0056
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LUÂN
	số nhà 17, Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0326735297
	05/11/2025 15:30:49
	06/11/2025 15:30:00
	
	
	

	76
	H56.139-251105-0057
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ BÌNH
	số nhà 26, thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965883505
	05/11/2025 15:30:49
	06/11/2025 15:30:00
	
	
	

	77
	H56.139-251105-0055
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	LÊ TRƯỜNG LÂM
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979291596
	05/11/2025 15:31:57
	06/11/2025 15:31:00
	
	
	

	78
	H56.139-251105-0062
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU ĐẠI
	số nhà 26/4, thôn trung ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0396861417
	06/11/2025 08:14:15
	07/11/2025 08:13:59
	
	
	

	79
	H56.139-251105-0063
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU TÌNH
	số nhà 26/4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0396861417
	06/11/2025 08:14:29
	07/11/2025 08:13:59
	
	
	

	80
	H56.139-251105-0064
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU TẬP
	số nhà 26/4thôn trung ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0396861417
	06/11/2025 08:14:29
	07/11/2025 08:13:59
	
	
	

	81
	H56.139-251105-0067
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM THỊ LAN
	Số nhà 01, Ngõ số 01, Đường 02, Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0862245182
	06/11/2025 08:15:05
	07/11/2025 08:15:00
	
	
	

	82
	H56.139-251105-0068
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ MIÊN
	Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815503
	06/11/2025 08:15:51
	07/11/2025 08:15:00
	
	
	

	83
	H56.139-251105-0065
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ VĂN LƯƠNG
	SỐ NHÀ 12, THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962958253
	06/11/2025 08:24:01
	07/11/2025 08:24:00
	
	
	

	84
	H56.139-251105-0066
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN LƯƠNG
	SỐ NHÀ 12, THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962958253
	06/11/2025 08:24:08
	07/11/2025 08:24:00
	
	
	

	85
	H56.139-251106-0004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ VĂN HÒA
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982254267
	06/11/2025 08:37:33
	13/11/2025 08:37:00
	
	
	

	86
	H56.139-251106-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN HÒA
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982254267
	06/11/2025 08:37:40
	07/11/2025 08:37:00
	
	
	

	87
	H56.139-251106-0011
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ PHẠM THỊ THUẬN
	THÔN LINH TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0377445419
	06/11/2025 10:15:30
	13/11/2025 10:15:00
	
	
	

	88
	H56.139-251106-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ PHẠM THỊ THUẬN
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0377445419
	06/11/2025 10:15:36
	07/11/2025 10:15:00
	
	
	

	89
	H56.139-251106-0007
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG TRỌNG KHƯƠNG
	Đăng Ký Tạm Trú Tại Số Nhà 03-05 / 110 Lê Huy Toán, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353248136
	06/11/2025 10:30:09
	07/11/2025 10:30:00
	
	
	

	90
	H56.139-251106-0014
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	ĐỖ VĂN HÙNG
	số nhà 118, Thôn Hùng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	038076034275
	06/11/2025 10:30:10
	13/11/2025 10:30:00
	
	
	

	91
	H56.139-251106-0015
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ VĂN HÙNG
	số nhà 118, Thôn Hùng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	038076034275
	06/11/2025 10:32:09
	07/11/2025 10:31:59
	
	
	

	92
	H56.139-251106-0023
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	TRẦN THỊ ĐÔNG
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362348174
	06/11/2025 13:39:00
	11/11/2025 13:39:00
	
	
	

	93
	H56.139-251106-0025
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ ĐÔNG
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362348174
	06/11/2025 13:39:07
	07/11/2025 13:39:00
	
	
	

	94
	H56.139-251106-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ XUÂN SƠN
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0345995918
	06/11/2025 13:45:17
	07/11/2025 13:45:00
	
	
	

	95
	H56.139-251106-0028
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	NGUYỄN VĂN KÍNH
	SỐ NHÀ 01, THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0976843283
	06/11/2025 14:33:04
	07/11/2025 14:33:00
	
	
	

	96
	H56.139-251106-0034
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	PHẠM NGỌC QUÂN
	số nhà 18, thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359206628
	06/11/2025 15:39:17
	13/11/2025 15:39:00
	
	
	

	97
	H56.139-251106-0035
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM NGỌC QUÂN
	số nhà 18, thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359206628
	06/11/2025 15:40:40
	07/11/2025 15:39:59
	
	
	

	98
	H56.139-251106-0030
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN KÍNH
	số nhà 01, THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0976843283
	06/11/2025 15:41:05
	07/11/2025 15:41:00
	
	
	

	99
	H56.139-251106-0037
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM NGỌC QUÂN
	thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359206628
	06/11/2025 15:41:07
	07/11/2025 15:41:00
	
	
	

	100
	H56.139-251106-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	HỒ THỊ LỊCH
	Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349709909
	06/11/2025 15:43:13
	11/11/2025 15:43:00
	
	
	

	101
	H56.139-251106-0040
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ LÝ
	SỐ NHÀ 18, THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359206628
	06/11/2025 16:03:35
	13/11/2025 16:03:00
	
	
	

	102
	H56.139-251106-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LÝ
	SỐ NHÀ 18,THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359206628
	06/11/2025 16:03:35
	07/11/2025 16:03:00
	
	
	

	103
	H56.139-251106-0042
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974936597
	06/11/2025 16:18:39
	07/11/2025 16:18:00
	
	
	

	104
	H56.139-251107-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0834961626
	07/11/2025 08:03:00
	01/12/2025 08:03:00
	
	
	

	105
	H56.139-251106-0046
	Cấp bản sao Trích lục KHAI TỬ 4 BẢN
	
	LÊ TRƯỜNG LÂM
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979291596
	07/11/2025 08:44:01
	10/11/2025 08:43:59
	
	
	

	106
	H56.139-251107-0010
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN QUANG ĐỒNG
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Tỉnh Thanh Hóa
	0984048595
	07/11/2025 09:31:32
	14/11/2025 09:31:00
	
	
	

	107
	H56.139-251107-0011
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ BÁ QUÂN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0326771977
	07/11/2025 14:07:48
	12/11/2025 14:07:00
	
	
	

	108
	H56.139-251107-0005
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251107-0436)
	
	LÊ PHÚC KHANG
	
	0968684296
	07/11/2025 14:41:55
	07/11/2025 17:00:00
	
	
	

	109
	H56.139-251107-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN HOÀNG
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0968684296
	07/11/2025 14:42:19
	10/11/2025 14:41:59
	
	
	

	110
	H56.139-251107-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN THÌN
	THÔN PHONG LAN, Tỉnh Thanh Hóa
	0816912828
	07/11/2025 14:43:02
	10/11/2025 14:43:00
	
	
	

	111
	H56.139-251107-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN QUANG ĐỒNG
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0984048595
	07/11/2025 14:43:29
	10/11/2025 14:43:00
	
	
	

	112
	H56.139-251107-0017
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ PHẠM THỊ NGỌC
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0985631536
	07/11/2025 15:04:07
	10/11/2025 15:03:59
	
	
	

	113
	H56.139-251107-0028
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0834961626
	07/11/2025 16:46:54
	01/12/2025 16:45:59
	
	
	





6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251103-0019
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ THỊ HÀ
	Thôn Hùng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981653036
	03/11/2025 10:02:25
	01/12/2025 10:01:59
	
	
	

	2
	H56.139-251031-0009
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03558546565
	03/11/2025 15:40:19
	04/11/2025 15:39:59
	
	
	

	3
	H56.139-251103-0013
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót (H TIẾN CŨ)
	
	NGUYỄN VIẾT ỨNG - DINH
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0949912338
	03/11/2025 15:41:49
	13/11/2025 15:41:00
	
	
	

	4
	H56.139-251103-0055
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (H TIẾN CŨ)
	
	LÊ VĂN THÁI
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0919033455
	03/11/2025 15:46:16
	01/12/2025 15:46:00
	
	
	

	5
	H56.139-251105-0012
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Tiến Chiến (Nguyễn Thanh Phúc)
	Thôn Tự Đông, Xã Hoằng Phú, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	05/11/2025 09:42:54
	03/12/2025 09:41:59
	
	
	

	6
	H56.139-251105-0013
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Tiến Chiến (Lương Thị Quyên)
	Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã Hoằng Châu, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	05/11/2025 09:46:31
	03/12/2025 09:46:00
	
	
	

	7
	H56.139-251105-0052
	Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.
	
	Đặng Thị Hương
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966205589
	05/11/2025 14:58:40
	10/11/2025 14:58:00
	
	
	

	8
	H56.139-251105-0069
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	Nguyễn Thị Lệ
	Thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962382409
	05/11/2025 17:09:02
	18/11/2025 07:00:00
	
	
	

	9
	H56.139-251105-0015
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Tiến Chiến (Nguyễn Tài Hùng)
	Thôn Yên Lộc, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	06/11/2025 14:27:17
	04/12/2025 14:26:59
	
	
	

	10
	H56.139-251105-0016
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Tiến Chiến (Nguyễn Trọng Phúc)
	Thôn 5, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	06/11/2025 14:31:06
	04/12/2025 14:31:00
	
	
	

	11
	H56.139-251106-0027
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ THỊ SINH
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0977460645
	06/11/2025 14:43:17
	04/12/2025 14:43:00
	
	
	

	12
	H56.139-251106-0019
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	CAO THỊ THÚY
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0373332119
	06/11/2025 14:47:00
	18/11/2025 14:46:59
	
	
	

	13
	H56.139-251107-0016
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (H TIẾN CŨ)
	
	NGUYỄN THỊ LƯU (ĐẠI DIỆN)
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0919033455
	07/11/2025 15:57:48
	05/12/2025 15:56:59
	
	
	

	14
	H56.139-251107-0015
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài (H TIẾN CŨ)
	
	NGUYỄN VIẾT LƯU - TÍNH
	Thôn Hoà Sơn, Xã Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
	0919033455
	07/11/2025 16:05:55
	05/12/2025 16:04:59
	
	
	

	15
	H56.139-251107-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	PHẠM THỊ LONG
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0154545412
	07/11/2025 16:14:36
	05/12/2025 16:14:00
	
	
	



